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Phật giáo chung tay góp sức cùng nhà nước, các tổ chức xã hội vì mục tiêu xóa
đói giảm nghèo, đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội...

Đặt vấn đề:

Xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ về mọi mặt đã nâng cao đời sống
con người, con người ngày càng văn minh hơn. Tuy nhiên, trong quá
trình vận động và phát triển đã nảy sinh những mặt trái của xã hội
đương đại. Ngoài những điểm tích cực, còn có những vấn đề tiêu cực
đang nổi lên hàng ngày, cần sự quan tâm, chung sức giải quyết ở cấp
độ quốc gia và toàn cầu, như: Vấn đền suy thoái đạo đức, con người
trở nên vô cảm và thiếu niềm tin; làm sao để phát triển kinh tế bền
vững trong khi khí hậu bị biến đổi, thảm hoạ thiên tai ngày một gia
tăng và nhiều vấn đề phức tạp khác. Đứng trước những vấn nạn đó,
Phật giáo đã có một số đóng góp vào việc đảm bảo an sinh xã hội.

Tag, từ khóa: Phật giáo, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế, đóng góp
tiến bộ xã hội, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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Những đóng góp của Phật giáo vào việc đảm bảo an
sinh xã hội

Phật giáo đóng góp an sinh xã hội qua vấn đề giáo dục, gắn kết gia
đình và xã hội

Trong xu thế hội nhập và bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển đa dạng,
đời sống được nâng cao, con người có điều kiện để trau dồi kiến thức, nâng cao
trình độ. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng phát sinh, đó là: đạo đức trong gia
đình, cơ quan, trường học cũng như xã hội xuống cấp nghiêm trọng; xu
hướng tranh giành quyền lợi, quyền lực; lối sống hưởng thụ, hành vi
trục lợi, chạy theo đồng tiền bằng nhiều thủ đoạn, làm ảnh hưởng đến
lối sống lành mạnh của con người trong xã hội đương đại.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu gia đình và giới, cả nước trung bình có trên
60.000 vụ ly hôn/năm, tỉ lệ 30%, tức là cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp
ly hôn. Xu hướng này tiếp tục tăng ở cả thành phố và nông thôn. Điều đáng nói,
70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, vợ hoặc chồng trong độ tuổi từ 18-
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30; trong đó có 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1-5 năm, nhiều trường hợp chỉ
mới cưới nhau được vài tháng. Nghiên cứu cho thấy, có sự ly hôn như trên là do
mâu thuẫn về “lối sống” là nguyên nhân hàng đầu (27,7%). Các yếu tố tiếp
theo là ngoại tình (25,9%), kinh tế (13%), bạo lực gia đình (6,7%), sức khỏe
(2,2%), xa nhau lâu ngày là (1,3%).

Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân mà còn ảnh
hưởng đến xã hội. Sau những cuộc hôn nhân không thành là những đứa con vô
tội phải sống trong cảnh thiếu tình thương và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha
mẹ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm và các tệ nạn
xã hội ngày một gia tăng.

Nói về vấn đề này, đức Phật đặc biệt quan tâm đến đời sống hạnh phúc con
người, Ngài đã có những bài pháp giảng về đời sống hôn nhân gia đình như
trong kinh Đỉnh Lễ Sáu Phương, đức Phật đã dạy: Chồng đối với vợ thì phải
thương yêu vợ, chung thủy với vợ, săn sóc đời sống vật chất cho vợ,
trao cho vợ quyền quản lý những công việc trong gia đình, kính trọng
gia đình vợ; Còn vợ đối với chồng thì phải thương kính chồng, chung
thủy với chồng, quản lý gia đình tốt, siêng năng làm việc, đối đãi thân
thiện với gia đình chồng và bạn bè của chồng. Đấy là những phép ứng xử
rất hợp tình hợp lý, là nếp sống đạo đức lành mạnh, là nhân tố tạo nên hạnh
phúc trong đời sống hôn nhân gia đình.

Trong kinh Tăng Chi Bộ I (chương 4), đức Phật dạy: Này các gia chủ, có bốn
hạng người sống chung: Một là, người đàn ông thấp hèn sống chung với người
phụ nữ thấp hèn. Hai là, người đàn ông thấp hèn sống chung với người phụ nữ
cao thượng. Ba là, người đàn ông cao thượng sống chung với người phụ nữ thấp

Những đóng góp của Phật giáo vào việc đảm bảo an sinh xã hội
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/nhung-dong-gop-cua-phat-giao-vao-viec-dam-bao-an-sinh-xa-hoi.html



hèn. Bốn là, người đàn ông cao thượng sống chung với người phụ nữ cao
thượng. Đức Phật kết luận, hạng người sống chung thứ tư, tương đồng phẩm
chất tâm lý cao thượng là “đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người.”

Như vậy, giáo lý đức Phật dạy cách đây hơn 2500 năm đã có những bài pháp
thoại để xây dựng hạnh phúc gia đình. Bằng trí tuệ và lòng thương yêu, đức
Phật đã chỉ dạy những vấn đề hết sức thiết thực và trọng yếu để tạo lập một
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Dù ở quốc gia nào hay thời đại nào đi nữa,
những lời dạy của đức Phật về hôn nhân gia đình vẫn phù hợp và rất có giá trị.

Phật giáo đóng góp an sinh xã hội qua việc làm từ thiện, nhân đạo

Phát huy tinh thần từ bi, thương người như thể thương thân, ngày nay các tổ
chức từ thiện Phật giáo đứng đầu là các tăng, ni đã tích cực tham gia công tác
từ thiện và an sinh xã hội như là vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các
phong trào hiến máu nhân đạo, đóng góp quỹ từ thiện, xây nhà tình thương,
xây trường học, mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể,
bữa ăn từ thiện tại các bệnh viện và nhiều công tác từ thiện, nhân đạo khác.

Với trên 165 cơ sở Tuệ Tĩnh đường, hàng trăm phòng chẩn trị y học dân tộc,
châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu, khám và phát thuốc nam, thuốc bắc miễn
phí cho bệnh nhân; có trên 10 phòng khám Đông Tây y kết hợp, đã khám và
phát thuốc từ thiện cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, với kinh phí lên đến
hàng chục tỷ đồng.

Trên 1.000 lớp học tình thương; 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, nuôi
dạy trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật,…với trên 20.000 em; trên 20 cơ sở nhà dưỡng
lão, phụng dưỡng trên 1.1 cụ già; và có khoảng 10 trường dạy nghề miễn phí đã
đào tạo và giới thiệu cho hàng nghìn học viên có việc làm.

Hiện nay hoạt động từ thiện được xem là một hình thức nhập thế nổi bật nhất
của Phật giáo, và được nhân rộng từ cơ sở chùa, tự viện cho đến cộng đồng
phật tử trong và ngoài nước đã mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thông qua đó
giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết dân tộc, và cũng là cơ hội để
hoằng dương chính pháp, giúp họ trở về với cuộc sống “chân – thiện – mỹ”.

Bằng những việc làm cụ thể, Phật giáo chung tay góp sức cùng nhà nước, các tổ
chức xã hội vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đóng góp các hoạt động từ thiện
xã hội. Thành lập và phát triển các lớp giáo dục dạy nghề, tình thương, phòng y
tế khám, chữa bệnh miễn phí theo chủ trương của Giáo hội và Nhà nước.

Đặc biệt là những nơi vừa xảy ra thiên tai bão lũ, dịch bệnh, và những thiệt hại
do ô nhiễm môi trường gây ra làm thiệt hại kinh tế nặng nề, thì các đoàn thể
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Phật giáo do tăng, ni dẫn đầu đã thăm hỏi, động viên và trao quà các gia đình
gặp nạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài những món quà được trao bằng vật chất, tinh thần từ bi của đạo Phật còn
mang đến những giá trị tâm linh cao thượng cho con người, như trao sự cảm
thông, tình yêu thương, trao niềm tin trong sáng, trao nguồn năng lượng từ bi.

Phật giáo đóng góp an sinh xã hội qua việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi
trường, chống biến đổi khí hậu và làm giảm thảm họa thiên tai

Có người cho rằng, Phật giáo không liên quan gì đến phát triển kinh tế, xin thưa
cùng quý vị, Phật giáo là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế
phát triển, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong toàn xã hội.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, ước tính Việt Nam có 55 triệu
người trong độ tuổi lao động. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng
2,28%, tương đương 1,1 triệu người. Tình trạng thất nghiệp dẫn đến gánh nặng
cho gia đình, xã hội là rất lớn, đặc biệt là thiệt hại về kinh tế và gây bất ổn xã
hội.

Dưới góc nhìn của nhà tu hành, tôi xin trình bày những khía cạnh giáo lý Phật
giáo góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng hiệu quả kinh tế như sau.

Thứ nhất về đạo đức làm kinh tế: Đức Phật khuyên mọi người làm kinh tế
bằng chính sức lao động, tiền vốn và trí tuệ của mình, không được buôn gian
bán lận, buôn hàng Quốc cấm và các loại hàng hóa gây hại đến sức khỏe của
con người và xã hội. Đức Phật khuyên mọi người kiếm sống một cách lương

Những đóng góp của Phật giáo vào việc đảm bảo an sinh xã hội
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/nhung-dong-gop-cua-phat-giao-vao-viec-dam-bao-an-sinh-xa-hoi.html



thiện, chân chính. Mỗi người phải lao động, làm việc để tạo ra nguồn của cải,
vật chất nuôi sống mình và gia đình. Hạnh phúc của người này không phải bằng
cách giẫm đạp lên người khác mà có (Chính Mạng trong Bát Chính Đạo). Như
vậy trong nền kinh tế thị trường ngày nay, đạo đức Phật giáo góp phần không
nhỏ trong việc giáo dục con người, hướng con người đến điều thiện, từ đó giảm
thiệt hại cho người tiêu dùng, đặc biệt là những nguy hiểm chết người. Như vậy
Phật giáo đã góp phần làm phát triển kinh tế một cách lành mạnh và bền vững.

Thứ hai về kinh tế tâm linh: Ngày nay ngành du lịch tâm linh là loại hình rất
được ưa chuộng, những địa danh, như chùa Hương, Yên Tử, Bái Đính đã thu hút
hàng nghìn lượt khách du lịch hàng năm và còn tạo ra công ăn việc làm cho
hàng nghìn người ổn định cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cho
xã hội.

Các công trình kiến trúc Phật giáo tạo cơ hội cho các ngành nghề phát triển như
nghề điêu khắc tượng, nghề đúc đồng, vào tạo ra nhiều công trình văn hóa tâm
linh có giá trị về văn hóa lẫn kinh tế.

Hoạt động tôn giáo đã tạo ra nhiều việc làm cho các công ty kinh doanh trên
nền tảng tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo thì loại hình kinh doanh này ngày càng
được phát triển tại các thành phố lớn như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội và những nơi
có công trình tâm linh thu hút khách du lịch. Với số lượng 53.941 tăng, ni;
18.466 tự viện và hơn 16 triệu phật tử, và hàng chục triệu người tín kính Phật
giáo thì nhu cầu phục vụ cho đối tượng tín đồ Phật giáo rất lớn, từ đó Phật giáo
đã giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Thứ ba về công tác phúc lợi xã hội: với hệ thống trên 165 cơ sở khám chữa
bệnh tại các chùa, tự viện trên cả nước, hàng năm đã điều trị và phát thuốc
miễn phí cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, với kinh phí lên đến hàng chục tỷ
đồng; các cơ sở đào tạo miễn phí đã dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hàng
nghìn học viên. Phật giáo đã giúp giảm gánh nặng cho toàn xã hội khi nhà nước
chưa đủ điều kiện để phục vụ nhân dân, thì Phật giáo đã chung tay giúp đỡ
hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, sớm vượt qua ổn định cuộc sống.

Thứ tư về huy động vốn: Với những tín đồ có niềm tin chính tín vào Phật giáo
họ sẵn sàng đóng góp một phần kinh phí vào các công trình phúc lợi xã hội như
xây chùa, xây trường học, xây nhà tình nghĩa, xây cầu đường và nhiều công
trình phúc lợi xã hội khác đã thực hiện mỗi năm.

Thứ năm về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và làm giảm
thảm họa thiên tai: Chúng ta đang đứng trước nhiều thảm họa thiên tai, sự
nóng lên của Trái Đất, môi trường ô nhiễm xảy ra liên tục trong những năm gần
đây, hàng trăm người bị cướp đi sinh mạng do bão lũ, sạt lở đất, chất thải
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ngành công nghiệp hủy hoại hệ sinh thái trên diện rộng.

Thuyết Duyên Khởi trong Phật giáo cho rằng sự sống là sự hỗ tương giữa các
loài và vạn vật, thiên nhiên chính là một bộ phận cơ thể của con người, con
người không thể tồn tại được nếu không có môi trường. Nếu môi trường bị ô
nhiễm trầm trọng thì cơ thể vật lý của con người, hay đời sống của con người sẽ
bị hủy diệt.

Việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sự sống của con người. Phật giáo tôn
trọng sự sống của muôn vạn chúng sinh, khuyến khích việc giữ gìn mối quan hệ
thân thiện, sống hoà hợp bền vững giữa con người với vạn vật, với tự nhiên và
Vũ Trụ là điều kiện để bảo vệ sự sống.

Gần đây, tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, thiên tai lũ lụt đã gây ra vô số
thiệt hại về người và của cải, đây là một hệ quả đáng buồn mà nguyên nhân
chính là do con người gây ra như việc khai thác rừng, khai thác tài nguyên
khoáng sản bừa bãi, chất thải công nghiệp, nông nghiệp ra môi trường chưa
qua xử lý, các chất phóng xạ,…đang đe dọa trực tiếp đến môi trường, đã làm
môi trường biến đổi, giận dữ. Bên cạnh đó còn do các yếu tố bên trong con
người như: tham lam, ích kỷ, sống chủ nghĩa thực dụng…gây nên hậu quả
nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là các thảm họa về môi trường có dấu hiệu gia
tăng sau mỗi năm.

Đứng trước vấn đề môi trường đang xuống cấp như hiện nay, tính nhập thế của
Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường qua khuyến khích tín đồ phật tử ăn chay
trường, ăn chay ngoài việc bảo vệ sức khỏe chính bản thân người ăn chay, còn
là cách hiệu quả nhất để bảo vệ môi trường sống; tổ chức các khóa tu với nhiều
nội dung phong phú và đa dạng, trong đó vấn đề bảo vệ môi trường được chú
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trọng.

Song song đó giáo dục nhận thức rõ con người có mối liên hệ mật thiết với thiên
nhiên và môi trường sống và đặc biệt là hướng dẫn mọi người thực hành nếp
sống trên nền tảng đạo đức Phật giáo là hướng thiện, là tôn trọng sự sống của
vạn loài; khuyến khích tín đồ sống gần gũi với môi trường, hòa mình với thiên
nhiên, giảm thiểu các tác động trực tiếp đến môi trường. Tránh việc khai thác
các nguồn tài thiên nhiên bừa bãi để trục lợi làm giàu, điều này sẽ gây ra nhiều
thảm họa thiên tai, gây ra khổ đau cho con người.

Các chủ đề mà Phật giáo đã và đang triển khai trong thực tế thời gian qua rất
thiết thực và đã có những đóng góp nhất định, như: Tuyên truyền và giảng giải
ý nghĩa của việc hạn chế sát sinh, không săn bắt các loài thú hoang dã…không
phá rừng mà tăng cường trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Hưởng ứng lời
kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ không dùng đồ nhựa một lần (chống rác thải
nhựa). Phật giáo đã và đang làm hết sức mình để cùng cộng đồng xây dựng một
xã hội an lành, con người được hưởng sự thanh bình và hạnh phúc, xây dựng
một cõi Cực Lạc thực sự tại thế gian.

Hòa thượng TS Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2021
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